         SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.TRỊ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              
             Số: 216 /PTNT- KTHT                           Quảng Trị,  ngày 02 tháng 6 năm 2020      

            V/v báo cáo số liệu hợp tác xã và triển khai

         các nội dung hỗ trợ xây dựng hợp tác xã năm 2020.
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Để triển khai thực hiện tốt các nội dung hỗ trợ xây dựng, phát triển hợp tác xã kiểu mới, thành lập mới và chuẩn bị số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đại hội nhiệm kỳ 2021- 2025 cho các Hợp tác xã nông nghiệp; Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ đạo một số nội dung như sau: 

1. Về thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp: Trên cơ sở nhu cầu đăng ký thành lập mới hợp tác xã năm 2020 của các đơn vị, đề nghị các đơn vị tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ xúc tiến thành lập mới, đồng thời báo cáo kế hoạch và tiến độ triển khai hỗ trợ thành lập mới về Chi cục để theo dõi, kiểm tra (nếu không có văn bản đăng ký, kế hoạch xúc tiến hỗ trợ thành lập mới thì Chi cục không tổng hợp trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí);
2. Về xây dựng Hợp tác xã kiểu mới: Trên cơ sở danh sách HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng kiểu mới theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các hợp tác xã đăng ký bổ sung năm 2020, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các hợp tác xã tự chấm điểm, huyện đánh giá, chấm điểm và báo cáo kết quả gửi về Chi cục Phát triển nông thôn trước ngày 30/6/2020 để Chi cục có kế hoạch hỗ trợ, thẩm định.
3. Về báo cáo số liệu và phân loại hợp tác xã năm 2019: Đề nghị các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp số liệu và phân loại các hợp tác xã nông nghiệp năm 2019 (theo phụ lục đính kèm, file mềm đăng tải trên website chicucptnt.quangtri.gov.vn), báo cáo gửi về Chi cục PTNT và qua email: tranhoale@gmail.com trước ngày 15/6/2020 để có căn cứ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đại hội nhiệm kỳ 2021- 2025.
 Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./.
Nơi nhận: 



                                       KT.CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                            PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở NN và PTNT (B/c);

- Phòng NN và PTNT các huyện;
- Phòng Kinh tế TP, TX;                  

- CCT, PCCT;

(Đã ký)
- Lưu: VT, KTHT.

                                                                                                   Hoàng Minh Trí

Bảng 1. CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC NĂM 2019
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính

 
	Tổng số HTX NN
	Trong đó chia theo lĩnh vực

	
	
	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Lâm nghiệp
	Thủy sản
	Nước sạch NT
	Tổng hợp

	
	
	
	
	
	
	
	Nuôi
	K.thác
	
	

	I
	Hợp tác xã (HTX)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số HTX
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số HTX đang hoạt động theo Luật HTX 2012
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số HTX ngừng hoạt động 
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập mới
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số HTX giải thể
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số HTX hoạt động hiệu quả 
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số HTX thành lập doanh nghiệp
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng số thành viên HTX
	Thành viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số thành viên mới
	Thành viên 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thành viên là cá nhân
	Thành viên 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thành viên là đại diện hộ gia đình
	Thành viên
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Số thành viên là pháp nhân
	Thành viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổng số lao động thường xuyên trong HTX
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số lao động thường xuyên mới
	Người
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số lao động là thành viên HTX
	Người
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tổng vốn hoạt động của HTX
	Tr đồng
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tổng giá trị tài sản HTX
	Tr đồng
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tổng doanh thu HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó, doanh thu bình quân một HTX
	Tr đồng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Doanh thu của HTX với thành viên
	Tr đồng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lãi bình quân một HTX
	Tr đồng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX
	Tr đồng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tổng số cán bộ quản lý HTX
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Số cán bộ HTX được đóng BHXH
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Liên hiệp hợp tác xã

 (LH HTX)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số LH HTX
	LH HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số LH HTX thành lập mới
	LH HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số LH HTX giải thể
	LH HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số LH HTX hoạt động hiệu quả 
	LH HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổng số HTX thành viên
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng số lao động trong LH HTX
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổng vốn hoạt động của LH HTX
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tổng giá trị tài sản LH HTX
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Doanh thu bình quân một LH HTX
	Tr đồng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lãi bình quân một LH HTX
	Tr đồng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Tổ hợp tác (THT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số THT
	THT
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số THT thành lập mới
	THT
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số THT có đăng ký thành lập
	THT
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổng số thành viên THT
	Thành viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng số lao động trong THT
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Doanh thu bình quân một THT
	Tr đồng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lãi bình quân một THT
	Tr đồng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2: Đánh giá HTX nông nghiệp theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT chia theo lĩnh vực năm 2019

	TT
	Xếp loại
	HTX
	Tổng số HTX NN
	Chia theo lĩnh vực

	
	
	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Lâm nghiệp
	Thủy sản
	Diêm nghiệp
	Tổng hợp

	1
	HTX hoạt động tốt
	HTX
	
	
	
	
	
	
	

	2
	HTX hoạt động khá
	HTX
	
	
	
	
	
	
	

	3
	HTX hoạt động trung bình
	HTX
	
	
	
	
	
	
	

	4
	HTX hoạt động yếu
	HTX
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 3: Các chính sách hợp tác xã đã tiếp cận và thực hiện
	STT
	Nội dung chính sách, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	04 năm (2017-2020)

	
	
	
	Số lượng
	Kinh phí
(Tr đồng)
	Số lượng
	Kinh phí
(Tr đồng)
	Số lượng
	Kinh phí
(Tr đồng)
	Số lượng
	Kinh phí
(Tr đồng)
	Số lượng
	Kinh phí
(Tr đồng)

	
	
	
	
	NS huyện
	HTX
	
	NSNN
	HTX
	
	NSNN
	HTX
	
	NSNN
	HTX
	
	NSNN
	HTX

	1
	Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xúc tiến thương mại, mở rộng TT
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ứng dụng KHKT, công nghệ mới
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ PT HTX
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tạo điều kiện tham gia các chương trình PT KTXH
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thành lập mới HTX, liên hiệp HTX
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tổ chức lại hoạt động HTX, LHHTX
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Giao đất, thuê đất
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Số HTX được giao đất, thuê đất
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Tổng diện tích đất
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ưu đãi về tín dụng
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chế biến sản phẩm
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho cán bộ HTX
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ưu đãi về thuế, phí và lệ phí
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Mua bảo hiểm nông nghiệp qua HTX
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hỗ trợ đặc thù khác của địa phương (HTX kiểu mới)
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Chính sách khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 4: Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh  năm 2019

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả 2019
	Ghi chú

	1
	Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết
	%
	
	

	2
	Số lượng HTX có thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về liên kết
	HTX
	
	

	3
	Số lượng sản phẩm đạt chuẩn OCOP
	Sản phẩm
	
	

	4
	Số lượng HTX tham gia OCOP
	HTX
	
	

	5
	Số lượng THT tham gia OCOP
	THT
	
	

	6
	Số lượng HTX có ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp
	HTX
	
	

	7
	Số lượng HTX có áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP hoặc tương đương
	HTX
	
	

	8
	Số sản phẩm trên địa bàn được bảo hộ thương hiệu (Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận)
	SP
	
	

	9
	Số lượng HTX tham gia chủ sở hữu thương hiệu sản phẩmnông sản (Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận)
	HTX
	
	

	10
	Số chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh
	Chuỗi
	
	

	11
	Số xã đạt chuẩn NTM
	Xã
	
	

	12
	Số xã đạt chuẩn NTM có HTX trên địa bàn
	Xã
	
	

	13
	Số xã đạt chuẩn NTM có HTX hoạt động hiệu quả trên địa bàn
	Xã
	
	

	14
	Tổng số HTX có trên địa bàn các xã đạt chuẩn NTM
	HTX
	
	

	15
	Số xã đạt chuẩn NTM có THT trên địa bàn
	Xã
	
	

	16
	Tổng số THT có trên địa bàn các xã đạt chuẩn NTM
	THT
	
	


